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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA THEO CHỦ ĐỀ
TIN HỌC CUỐI KÌ I LỚP 7 
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1 (A)
Máy tính và cộng đồng
	Bài 1. Thiết bị vào ra
	Nhận biết
· Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau,
· Biết được chức năng của mỗi loại thiết bị này trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
· Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin.
Vận dụng
· Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính. 
	1 (TN)
	1 (TN)
	
	

	
	Bài 2. Phần mềm máy tính
	Nhận biết
· Phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
· Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng.
Thông hiểu
· Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành,
	
	1 (TN)
	
	

	
	Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết
· Nêu được ví dụ minh hoạ.
· Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
Thông hiểu
· Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại gì, 
Vận dụng
· Thao tác tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục.
Vận dụng cao
· Thao tác thành thạo:tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục.
	1 (TN)
	
	1 (TH)
	

	Chủ đề 2 (C)
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 4. Một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nhận biết
· Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. Nhận biết được một số website là mạng xã hội.
· Nêu được tên một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó.
· Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
Vận dụng
· Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin.
	2(TN)
	
	
	

	Chủ đề 3 (D)
Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5. Ứng xử trên không gian mạng
	Nhận biết
· Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin.
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi.
Vận dụng
· Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết, chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng 
· Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
	
	
	1(TL)
	

	Chủ đề E.
Ứng dụng tin học
	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính
Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	Nhận biết
– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.
Thông hiểu
– Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
Vận dụng
– Thực hiện được một số thao tác đơn giản với trang tính.
– Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT, …

	2(TN)
	
	1(TL)
	



 (
Bảng 1
)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌCCUỐI KÌ I LỚP 7


	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	câu
	Tg
	câu
	Tg
	câu
	Tg
	câu
	Tg
	

	1
	Chủ đề 1 (A)
Máy tính và cộng đồng 
	1. Thiết bị vào ra
	2
	3’
	
	
	
	
	
	
	10%
(1.0 điểm)


	
	
	2. Phần mềm máy tính

	
	
	1
	1,5’
	
	
	
	
	5%
(0.5 điểm)

	
	
	3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	1
	1,5’
	
	
	1
	15’
	
	
	30%
(3.0 điểm)


	2
	Chủ đề 2 (C)
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin 
	4. Một số kênh trao đổi thông tin trên Internet 

	2
	3’
	
	
	
	
	
	
	
10%
(1.0 điểm)


	3
	Chủ đề 3 (D)
Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	5. Ứng xử trên không gian mạng
	
	
	
	
	1
	8’
	
	
	15%
(1.5 điểm)


	4
	Chủ đề E.
Ứng dụng tin học
	6. Bảng tính điện tử cơ bản

	1
	1,5’
	
	
	
	
	
	
	5%
(0.5 điểm)


	
	
	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

	
	
	
	
	1
	10’
	
	
	20%
(2.0 điểm)


	
	
	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	1
	1,5’
	
	
	
	
	
	
	5%
(0.5 điểm)


	Tổng
	6
	9’
	2
	3’
	3
	33’
	
	
	11

	Tỉ lệ %
	30%
	10%
	60%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	100%






















ĐỀ KIỂM TRA HỌC CUỐI KÌ I TIN 7

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước khẳng định đúng nhất:
Câu 1. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?
A. Con số           B. Văn bản
C. Hình ảnh        D. Âm thanh.
Câu 2. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?
A. Thiết bị vào.
B. Thiết bị ra.
C. Thiết bị vừa vào vừa ra.
D. Không phải thiết bị vào - ra.
Câu 3. Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các thao tác sau để tắt máy tính an toàn, không làm mất dữ liệu.
a) Chọn nút lệnh Shut down để tắt máy tính.
b) Đóng tệp đang mở trên thẻ nhớ.
c) Chọn "Safe To Remove Hardware" để ngắt kết nối với thẻ nhớ.
d) Lưu lại nội dung của tệp.

A. d,b,c,a           B. a,b,d,c         C. b,c,a,d                  D. c,b,a,d
Câu 4. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó có chứa gì.
C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
D. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì.
Câu 5. Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?
A. Nói lời xúc phạm người đó.
B. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
C. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.
D. Đe dọa người bắt nạt mình.
Câu 6: Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lí khi truy cập một trang web có nội dung xấu?
A. Tiếp tục truy cập trang web đó.
B. Đóng ngay trang web đó.
C. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.
Câu 7. Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì?
A. Ô.
B. Trang tính.
C. Hộp địa chỉ.
D. Bảng tính.
Câu 8: Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai? 
A. = 5^2 + 6*101
B. = 6*(3+2)
C. = 2(3+4)
D. = 1^2 + 2^2
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1.(2 điểm) Nêu cách nhập dữ liệu vào trang tính ?
Câu 2. .(1.5 điểm)  Nêu các tác hại của nghiện Internet ?
Câu 3. .(2.5 điểm) Em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn.




ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	C



II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1. .(2 điểm) Có thể nhập dữ liệu vào trang tính theo 2 cách.
· Cách 1: Nhập trực tiếp vào ô hiện thời từ bàn phím:
· Bước 1: Nháy chuột vào ô muốn nhập.
· Bước 2: Thực hiện việc nhập dữ liệu từ bàn phím, nhập xong nhấn phím Enter.
· Cách 2: Nhập từ vùng nhập tự liệu:
· Bước 1: Nháy chuột vào ô muốn nhập.
· Bước 2: Nháy chuột vào vùng nhập dữ liệu.
· Bước 3: Tiến hành nhập dữ liệu từ bàn phím, nhập xong nhấn phím Enter.
Câu 2. .(1.5 điểm) Các tác hại của bệnh nghiện Internet là:.
· Sức khỏe suy giảm, đau mắt, mỏi mắt dẫn đến cận thị.
· Ngại giao tiếp, sợ đám đông.
· Thành tích học tập/làm việc kém hiệu quả.
· Thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi.
· Trí nhớ giảm sút khi thức quá khuya và sử dụng Internet quá nhiều.
· Ảnh hưởng đến cột sống do ngồi quá nhiều.
· Dễ bị lợi dụng bởi những kẻ xấu trên mạng.
Câu 3. .(2.5 điểm)  
Một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn là:
· Không mang đồ ăn, thức uống, đi giày, dép vào trong phòng máy tính.
· Trước khi rời khỏi phòng phải tắt máy tính
· Có ý thức giữ gìn phòng máy luôn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.
· Giữ trật tự, không gây ồn ào khi sử dụng phòng máy tính.
· Không tự ý tháo lắp các thiết bị trong phòng máy.





















